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1. Phản ứng của thầy đội khi Đức Chúa Jêsus hứa sẽ đến nhà ông và chữa lành cho đầy-tớ của ông là: 
a. Cảm ơn Chúa, mời Ngài đến nhà 
b. Ông vô cùng mừng-rỡ vì Chúa nhận lời  
c. Ông xin Chúa Jêsus chỉ phán một lời thì đầy-tớ ông sẽ được lành. vì ông chẳng đáng rước Chúa       

vào nhà. 
d. Tất cả đều đúng     

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
2. Dân xứ Ga-đa-ra có thái-độ như thế nào khi thấy Chúa Jesus đuổi quỉ ra khỏi hai người bị quỉ ám, khiến 
chúng nhập vào bầy heo nhảy xuống biển chết chìm? 

a. Vui mừng ngợi-khen quyền-năng của Chúa  
b. Mừng rỡ vì hai người được giải-cứu khỏi quỉ dữ 
c. Buồn bã vì bị mất đàn heo  

 d. Xin Ngài đi ra khỏi xứ mình 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 

3. Khi có người đem một người đau bại đến xin Chúa Jêsus chữa lành, thì Ngài đã chữa lành cho người 
bại vì: 

a. Đức-tin của người bại   b. Đức-tin của các người đó 
c. Lời nài xin của họ    d. Tất cả đều sai  

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
4. Chức vụ của Chúa Jêsus lúc còn ở thế-gian là: 

a. Rao-giảng Nước Trời   b. Làm nhiều phép-lạ 
c. Dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh 
d. Bày tỏ lòng thương-xót của Đức Chúa Trời 

               Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
5. Xin đọc Lu-ca 14:27 và tìm một câu trong Ma-thi-ơ từ đoạn 08-14 có ý tương tự: 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 

6. Hãy điền vào những chỗ trống câu Kinh thánh sau đây và cho biết địa chỉ: 

“ Quả thật, ta nói …………………………, trong những …………………………………….………., không 

có ai được tôn-trọng hơn ……………………., nhưng mà …………………………………….. 

………………… còn được ……………………………. người” 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
 
 



 
 

7. Tội phạm không bao giờ được tha-thứ là: 
 a. Nói phạm đến Đức Chúa Trời    b. Nói phạm đến Đức Chúa Jêsus 
 c. Nói phạm đến Đức Thánh Linh     d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
8. Ai là anh em, chị em và là mẹ của Chúa Jêsus? 

a. Những người trong gia-đình ông Giô-sép và bà Ma-ri.   
b. Những môn đệ của Chúa Jêsus 
c. Những người làm theo ý muốn Cha ở trên trời    
d. Tất cả đều đúng     

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 
9. Lời giải-thích của Chúa Jêsus về câu chuyện “Người gieo giống”: 

a. Hột giống rơi ra dọc đàng, có ý nghĩa là: người nghe đạo nước thiên-đàng, mà không hiểu, thì quỉ 
dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng 

b. Hột giống rơi nơi đất đá sỏi, có nghĩa là: người nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, nhưng đức-tin 
không vững-vàng, trong lòng không có rễ, chỉ tạm-thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực-khổ, 
sự bắt-bớ, thì liền vấp-phạm 

c. Hột giống rơi nơi bụi gai, có nghĩa là: người nghe đạo nhưng sự lo lắng về đời nầy, và sự mê-đắm 
về của-cải, làm cho nghẹt-ngòi đạo và thành ra không kết-quả  

d. Hột giống rơi nơi đất tốt, có nghĩa là: người đạo và hiểu; người ấy được kết-quả đến nỗi một hột ra 
một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục 

e. Tất cả đều đúng 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 

10. Thái-độ của Chúa Jêsus khi nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu như thế nào? 
   a. Ngài rất buồn và khóc   b. Ngài tìm cách để báo-thù cho Giăng Báp-tít  

   c. Ngài bối-rối, sợ-hãi    d. Ngài đi tẽ ra nơi đồng-vắng 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ ____________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý nghĩa như hình 

Kinh thánh: Ma-thi-ơ ____________ 

…………..…………………………………………….. 

…………..…………………………………………….. 

…………...…………………………………………….. 


